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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng 
và Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (dự thảo Thông tư) như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH DỰ THẢO THÔNG TƯ 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Về cơ sở chính trị
[bookmark: bookmark=id.ndool1lx7oie]Dự thảo Thông tư là văn bản quy định chi tiết Luật Hóa chất nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật. Trong đó, đã phát huy đầy đủ theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó đặt ra nhiệm vụ “đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển” (Mục 2 Phần III Nghị quyết).
b) Về cơ sở pháp lý:
Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, theo đó:
- Tại điểm d khoản 3 Điều 9 quy định “d) Tổ chức sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, tồn trữ hóa chất cấm phải lập sổ theo dõi theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ; quản lý nghiêm ngặt số lượng, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, sự cố hóa chất”.
- Tại khoản 4 Điều 15 quy định “4. Theo yêu cầu quản lý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định về hóa chất không được sử dụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công”.
- Tại khoản 2 Điều 31 quy định “2. Đối với hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa chưa có quy chuẩn kỹ thuật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa cần công bố thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.”.
[bookmark: bookmark=id.v4xrse8l4lr6][bookmark: bookmark=id.4wxjh5hzh3a0]Ngày 14 tháng 7 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1526/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 9, theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ xây dựng “Thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (điểm d khoản 3 Điều 9, khoản 4 Điều 15, khoản 2 Điều 31).
[bookmark: bookmark=id.bz6mj4im9e3q][bookmark: bookmark=id.42s4kzcbt8j]Ngày 26 tháng 8 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1837/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao “Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Hóa chất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9” 
2. Cơ sở thực tiễn:
Hiện nay, trong một số hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang sử dụng hóa chất mà chưa có quy định để quản lý theo những quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, như các hoạt động: in, di sản văn hóa, thư viện, hoạt động sản xuất, bảo quản phim trong điện ảnh, cụ thể như sau:
* Lĩnh vực in:
Hiện nay, việc sử dụng hóa chất trong lĩnh vực in bao gồm: (1) Các loại hóa chất cấu thành mực in như: Chất màu (pigment, dye) tạo màu sắc cho sản phẩm in; Chất kết dính (resin, polymer) giúp mực bám trên vật liệu; Dung môi (solvent) điều chỉnh độ nhớt, giúp mực khô; Phụ gia (additives) tăng độ bóng, chống trầy xước, chống UV. Các dung môi phổ biến gồm ethanol, isopropanol, toluene, xylene. (2) Hóa chất phục vụ chế bản in như: Thuốc hiện hình (developer); Thuốc cố định (fixer); Dung dịch rửa bản; Hóa chất xử lý bản kẽm hoặc polymer. Nhóm này giúp tạo hình ảnh trên bản in và đảm bảo độ chính xác của sản phẩm.
Việc sử dụng hóa chất trong lĩnh vực in hiện nay là nhu cầu tất yếu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm in ấn. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện quy định của pháp luật, tăng cường kiểm soát hóa chất nguy hiểm, thúc đẩy sử dụng hóa chất thân thiện môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hóa chất trong ngành in.
* Lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng:
Trong hoạt động khảo cổ, bảo tàng, hóa chất được sử dụng trong các khâu: (1) Làm sạch và xử lý hiện vật sau khai quật (Loại bỏ đất, muối, rỉ, nấm mốc, Trung hòa phản ứng hóa học trên bề mặt hiện vật). Ví dụ: dung dịch kiềm nhẹ, dung môi, chất tẩy, chất chống nấm. (2) Bảo quản và ổn định vật liệu hiện vật: chất ức chế ăn mòn, dung môi làm sạch; chất chống nấm, chống côn trùng; dung dịch trung tính; chất chống mốc. (3) Phục chế, tu sửa, gia cố hiện vật: keo, nhựa, dung môi; chất phủ bảo vệ; chất ổn định bề mặt.
Thực tế cho thấy việc sử dụng hóa chất trong các hoạt động khảo cổ, bảo tàng có ngây độc hại đến cán bộ và khách tham quan, nguy cơ gây hại cho hiện vật do dùng sai hóa chất, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nơi bảo quản hiện vật.
* Lĩnh vực thư viện:
Việc sử dụng hóa chất trong hoạt động thư viện chủ yếu liên quan đến bảo quản tài liệu, khử trùng, chống nấm mốc, chống côn trùng, phục chế tài liệu và xử lý môi trường kho lưu trữ. Thực tiễn cho thấy nhu cầu sử dụng không lớn như trong in ấn hoặc bảo tàng, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hóa chất và ảnh hưởng đến tài liệu nếu không được quản lý đúng quy định.
Như vậy, với cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc ban hành Thông tư là cần thiết để giải quyết bất cập, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động sử dụng hóa chất trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành dự thảo Thông tư
- Thể chế hóa kịp thời, toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới bảo đảm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hệ thống pháp luật.
- Quy định chi tiết điểm d khoản 3 Điều 9; khoản 4 Điều 15; khoản 2 Điều 31 của Luật Hóa chất số 69/2025/QH15.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý hóa chất trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro của việc sử hóa chất có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường, hiện vật và các sản phẩm văn hóa. 


2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư 
Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của nội dung dự thảo Thông tư trong hệ thống pháp luật và với các văn bản là căn cứ pháp lý.
- Bảo đảm phù hợp với (i) Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; (ii) Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (yêu cầu: “ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực”, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật” - Mục 3); (iii) Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; (iv) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
[bookmark: _heading=h.74kwpfsezbw4]Thực hiện Quyết định 331/QĐ-BVHTTDL ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư quy định về hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó, Vụ Pháp chế là cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Thông tư. Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Vụ Pháp chế thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
1. Xây dựng Kế hoạch, thành lập Tổ soạn thảo Thông tư;
2. Rà soát các quy định của Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các văn bản bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư.
4. Tổ chức các cuộc họp của Tổ soạn thảo để đóng góp ý kiến hồ sơ dự thảo Thông tư theo từng giai đoạn.
5. Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về dự thảo Thông tư.
6. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
7. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. Đăng tải bản tổng hợp, giải trình ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
8. Xin ý kiến Bộ trưởng giao đơn vị thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư để tổ chức thẩm định.
9. Cơ quan được giao thẩm định đã có Báo cáo số …/ ngày    tháng   năm 2026 về việc thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. 
10. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của cơ quan được Bộ trưởng giao thẩm định, Vụ Pháp chế đã tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng xem xét, ban hành. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
- Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn khoản 4 Điều 15 và khoản 2 Điều 31 của Luật Hóa chất, bao gồm Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Điều 1 Thông tư này.
- Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư có 5 điều, bao gồm: Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh; Điều 2 quy định về Danh mục hóa chất trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Điều 3 quy định nguyên tắc phân loại hóa chất; Điều 4 quy định về hiệu lực thi hành; Điều 5 quy định về trách nhiệm.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
a) Về Danh mục hóa chất không được sử dụng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm:
- Hóa chất không được sử dụng trong lĩnh vực in;
- Hóa chất không được sử dụng trong lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng;
- Hóa chất không được sử dụng trong lĩnh vực thư viện;
b) Về Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm:
- Hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm cần công bố thông tin lĩnh vực in;
- Hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm cần công bố thông tin lĩnh lĩnh vực khảo cổ, bảo tàng;
- Hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm cần công bố thông tin lĩnh lĩnh vực thư viện.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH  
- Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 do đó, việc đánh giá tác động và dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm đã được đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng Luật. Việc triển khai thực hiện Thông tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch không làm phát sinh thêm nguồn nhân lực do không phát sinh bộ máy tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực hiện có là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương của các cơ quan, đơn vị. 
- Việc tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, đưa văn bản vào cuộc sống là một trong những hoạt động thường xuyên. Việc phát sinh kinh phí để triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Thông tư là việc cần thiết và không coi đó là việc phát sinh về nguồn lực cần phải giải quyết. 
Như vậy, Thông tư được ban hành bảo đảm về nguồn lực và điều kiện để triển khai thi hành trong trong thực tiễn.
Thời gian trình ban hành: tháng 7 năm 2026.  
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; (3) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư; (4) Báo cáo thẩm định; (5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (6) Bản sao các ý kiến góp ý)./.
	 Nơi nhận:  
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cơ quan thẩm định (để phối hợp);
- Lưu: PC, NVH (5b).       
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